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Kính gửi: - Cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh nhà trường; 

                - Phụ huynh học sinh trường THCS An Sinh. 

 

Căn cứ Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT ngày 10/6/2022 của bộ GD&ĐT về việc 

sử dụng sách giáo hoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông; 

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2024-2025, trường An Sinh 

thông báo công khai tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ 

học sinh nhà trường danh mục SGK được lựa chọn để sử dụng tại trường THCS 

An Sinh cụ thể như sau: 

I. Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường năm học 2024-2025 

1. Danh mục sách giảo khoa lớp 6 

 

STT 
Tênsách/ 

bộ sách 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 

Ngữ văn 6 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Nguyễn Linh Chi, 

Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị 

Minh Nguyệt, Nguyên Thị Nương, Nguyễn 

Thị Hải Phương (Tập 1,2) 

Giáo dục Việt 

Nam 

2 
Toán 6 (Cánh 

Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ 

Nam, Phạm Đức Quang. 

(Tập 1, Tập 2) 

Đại học sư 

phạm 

3 

Tiếng Anh 6 i-

Leam Smart 

World / 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm chủ 

biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ 

Thiên Thanh, Lê /Thị Tuyết Minh, Huỳnh 

Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương. 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

4 

Khoa học tự 

nhiên 6 (Cánh 

Diều) 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng Chủ biên), Lê 

Minh cẩm, Ngô Ngọc Hoa, Lê Thị Phương 

Hoa, Phan Thị Thanh Hội, Đỗ Thanh Hữu, 

Cao Tiên Khoa, Lê thị Thanh, Nguyễn Đức 

Trường, Trương Anh Tuấn 

Đại học Sư 

phạm 

5 

Lịch sử và Địa lí 

6 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Đinh Bảo 

Ngọc ( Chủ biên phần Lịch sử), Phan Ngọc 

Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Hoàng Anh 

Giáo dục Việt 

Nam 



Tuấn, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần 

Địa lí), Vũ Thị Hằng, Lê Huỳnh, Trần Thị 

Hồng Mai, Phí Công Viêt. 

6 

Giáo dục công 

dân 6 (Kết nổi tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phưomg (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim 

Dung, Nguyễn Thị Thọ. 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 

Ảm nhạc 6 (Kết 

nổi tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng 

Tổng Chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

Giáo dục Việt 

Nam 

8 
Mĩ Thuật 6 (Cánh 

Diều) 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Ngô Thị Hường, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Đại học Sư 

phạm 

9 

Tin học 6 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Phan 

Anh, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai. 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 

Công nghệ 6 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm chủ 

biên), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân 

Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 

Trịnh, Vũ Cẩm Tú. 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 
Giáo dục thể chất 

6 (Cánh Diều) 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh 

Quang Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, 

Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành 

Đại học Sư 

phạm 

12 

Hoạt động Trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 6 (Cánh 

Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân 

Anh. 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

 

2. Danh mục sách giáo khoa lớp 7 
 

STT 
Tênsách/ 

bộ sách 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 

Ngữ văn 7 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tống chủ biên), Phan Huy 

Dũng, Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị 

Minh Nguyệt, Nguyên Thị Nương, Nguyễn 

Thị Hải Phương (Tập một) 
Giáo dục Việt 

Nam 
Bùi Mạnh Hùng (Tống chủ biên), Phan Huy 

Dũng, Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Nguyễn Linh Chi, Đặng 

Lưu. (Tập hai) 

2 
Toán 7 (Cánh 

Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 

Phạm Đức Quang. (Táp 1, Tập 2) 

 

Đại học sư 

phạm 



3 

Tiếng Anh 7 i-

Learn Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ 

Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh 

Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

4 

Khoa học tự 

nhiên 7 (Cánh 

Diều) 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang 

Báo, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Đào 

Tuân Đạt, Phan Thị Thanh Hội, Ngô Vãn 

Hưng, Đỗ Thanh Hữu, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 

Phạm Xuân Quế, Trương Anh Tuấn, Ngô 

Văn Vụ. 

Đại học Sư 

phạm 

5 

Lịch sừ và Địa lí 

7 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Thị 

Côi, Vũ Văn Quân (đồng Chủ biên phần Lịch 

sử), Phạm Đức Anh, Phạm Thị Thanh 

Huyền, Đặng Hồng Sơn; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Đình 

Giang, Phạm Thị Thu Phương (đồng Chủ 

biên phần Địa lí), Nguyễn Thị Thu Hiền, 

Đặng Thị Huệ, Phí Công Việt. 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công 

dân 7 (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim 

Dung, Nguyễn Thị Thọ. 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 

Ẩm nhạc 7 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng 

Tổng Chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi 

Minh Hoa, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Giáo dục Việt 

Nam 

8 
Mĩ Thuật 7 (Cánh 

Diều) 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Ngô Thị Hường, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Đại học Sư 

phạm 

9 

Tin học 7 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng 

Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Bùi Việt 

Hà, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai. 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 

Công nghệ 7 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tồng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới(Chủ biên), Cao Bá Cường, Bùi Hữu 

Đoàn, Bùi Thi Thu Hương, Kim Văn Vạn. 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 
Giáo dục thể chất 

7 (Cánh Diều) 

Lưu Quang Hiệp (Iong Chủ bl’cn), Bùi Ngọc 

(Chủ biên), Nguyên Ngọc Trán, Nguyễn 

Xuân Trâi, Đặng Thị Thu Thủy. 

Đại học Sư 

phạm 

12 

Hoạt động Trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 7 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (ĩong Chủ biên), Nguyễn 

Đức Sơn (Chủ brên), Đàm Thị Vân Anh, 

Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

 

 



3. Danh mục sách giáo khoa lớp 8 
 

STT 
Tênsách/ 

bộ sách 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 

Ngữ văn 8 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương (Tâp một) 
Giáo dục Việt 

Nam 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê 

Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Minh 

Thương. (Tâp hai), 

2 
Toán 8 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn 

Sơn Hả, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ 

Nam, Phạm Đức Quang. (Tập 1, Tập 2) 

Công ty cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

(VEPlC) (Đơn 

vị liên kết: Nhà 

suất bản Đại học 

sư phạm) 

3 

Tiếng Anh 8 i-

Leam 

Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chù biên), Huỳnh Tuyết 

Mai (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, 

Nguyễn Dương Hoài Thương. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

4 

Khoa học tự 

nhiên 8 Cánh 

Diếu) 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang 

Báo, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 

Đỗ Thị Quỳnh Mai, Lê Thị Phượng, Phạm 

Xuân Quế, Dương Xuân Quý, Đào Văn 

Toàn, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tuyết, Ngô 

Văn Vụ 

Công ty cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thrét bị gi'áo 1 

dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn 

vị liên ket: Nha 

suất bản Đại học 

sư 

 

5 

Lịch sử và Địa lí 

8 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tồng Chủ biên xuỵên suốt 

phần Lịch sử) Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Trịnh Đinh 

rùng ( Chù biên phần Lịch siẠ Nguyên Ngọc 

Đào Tuấn Thành Hoàng Thanh Tú; Đào 

Ngọc Hùng (Tồng Chủ biên kiẻm Chủ biên 

phần Địa lí), Bùi Thị Thanh Dung, Phạm Thị 

Thu Phương, Phí Công Việt. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục công 

dân 8 (Kết nối tô 

thức vớicuộc 

sống) 

Nguyên Thị Toan (Tồng Chủ henX Trần Thị 

Mai Phương (Chủ bienX Nguyên Hà An, 

Nguyên Thị Hoàng Anh Nguyên Thị Thọ. 

Nhà xuất bàn 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 

Âm nhạc 8 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hoàng Long (Tồng Chủ biên), Vũ Mai Lan 

(Chủ btènX Bùi Minh Iran Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyên Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 



8 
Mĩ Thuật 8 (Cánh 

Diếu) 

Phạm Văn Tuyến (Tồng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Trần Từ Duy, Nguyên Duy Khuê, 

Nguyên Thị Mỵ, Nguyên Thị Hồng Thắm. 

Công ty cồ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn vị 

liên kết: Nhà 

suất bản Đại học 

sư phạm) 

9 

Tin học 8 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sổng) 

Nguyên Chí Công (Tồng Chủ btènX Hà 

Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyên Hải Châu, Hoàng Thị Mai, Nguyên 

Thị Hoài Nam. 

Nhà xuất bàn 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 

Công nghệ 8 (Kết 

nối »v thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tồng Chủ biên), Đặng 

VănNghĩa (Chủ biên), Đặng Thị Thu Hà, 

Nguyên ' Hông Sơn, Phạm Văn Sơn, Nguyên 

Thanh Trịnh, Vũ Thị Ngọc Thúy 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 

1 Giáo dục thi 

chất 8 (Cánh 

Diều) 

1 Đinh Quang Ngọc (Tồng Chủ biên kiêm 

chù biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, 

Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, 

Đinh Khánh Thu. 

Công ty cồ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

(VEPlC) (Đơn 

vị liên kết: Nhà 

suất bản Đại học 

sư phạm) 

12 

Hoạt động Trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 8 (Cánh 

Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tồng Chủ bténh 

Nguyễn Đức Sơn (Chù biên), Đàm Thị Vân 

Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty cổ phần 

Đầu tư Xuấ bản 

- Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

(VEPIC) (Đơn 

vị liên kết: Nhà 

suất bản Đại học 

sư phạm) 
 

4. Đối với lớp 9 
Nhà trường sẽ thông tin tới CBGVNV, HS và phụ huynh học sinh khi có 

hướng dẫn cụ thể từ cấp có thẩm quyền 

II. về sử dụng sách giáo khoa 

- Mỗi học sinh đảm bảo có 01 bộ sách giáo khoa để đáp ứng nhu cầu học 

tập. 

- Học sinh giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa; không viết, vẽ vào sách giáo 

khoa để sách giáo khoa được sử dụng lại lâu bền. Cuối năm học, nhà trường vận 

động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các 

lớp sau tiếp tục được mượn và sử dụng. 

- Việc đăng ký với Công ty sách &TBTH sở GD&ĐT Quảng Ninh (thông 

qua nhà trường) để đặt mua sách giáo khoa phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của học 

sinh nhà trường không vận động học sinh, phụ huynh học sinh mua xuất bản phẩm 

ngoài danh mục sách giáo khoa đã được công bố 



Trường THCS An Sinh đề nghị CBGVNV nhà trường nghiêm túc thực hiện 

và triển khai hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh thực hiện sử dụng sách giáo 

khoa năm học 2024-2025 hiệu quả./. 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi (t/h); 

- Bọ phận CNTT (đăng website); 

- Lưu VP. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thị Kim Mai 

 


